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	Tên      CÊp ®é 
chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Lắp đặt mạch điện
	Biết đc các thiết bị điện
	
	Hiểu đc công dụng các thiết bị điện
	
	
	Vẽ đc sơ đồ lắp đặt mạch điện

	
	Dự trù vật liệu thiết bị theo sơ đồ lắp đặt
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	6
2,4
24%
	
	1
0,4
4%
	

	
	   1/2
   1,0
  10%
	
	1/2
1,0
10%
	8
4,8
48 %

	2.  Lắp đặt dây dẫn của mạng điện 
	Nhận biết đc mạng điện kiểu nổi.
	
	Ưu điểm, công dụng của ống chữ T trong lắp đặt mạng điện.
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,4
4%
	
	4
1,6
  16%
	
	
	
	
	
	5
2,0
20%

	3.  Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà
	Các bước tiến hành kiểm tra và cách khắc phục an toàn điện.
	
	
	Làm gì để đảm bảo an toàn điện.
	
	Làm gì để đảm bảo an toàn điện.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	3
1,2
12%
	
	
	1/2
1,0
10%
	
	1/2
1,0
10%
	
	
	4
3,2
32%

	TS câu hỏi
Ts điểm
Tỉ lệ %
	10
4,0
40%
	
5
3,0
30%
	1
2,0
20%
	1/2
1,0
10%
	17
10
100%
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Hãy chọn câu trả lời có phương án đúng nhất (mỗi câu trả lời đúng 0,4 điểm)
Câu 1: Sơ đồ nguyên lí mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn gồm:
A. Cầu chì
B. Công tắc hai cực
C. Đèn
D. Cầu chì, công tắc hai cực, đèn.
Câu 2: Lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn tiến hành theo mấy bước?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Câu 3: Lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần có các thiết bị nào?
A. Một cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn
B. Ba cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn
C. Hai cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn
D. Bốn cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn
Câu 4: Sắp xếp các bước lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn theo thứ tự:
A. Vạch dấu, khoan lỗ, lắp thiết bị của bảng điện, nối dây mạch điện, kiểm tra
B. Vạch dấu, khoan lỗ, nối dây mạch điện, kiểm tra, lắp thiết bị của bảng điện
C. Vạch dấu, khoan lỗ, kiểm tra, lắp thiết bị của bảng điện, nối dây mạch điện
D. Vạch dấu, khoan lỗ, lắp thiết bị của bảng điện, kiểm tra, nối dây mạch điện,
Câu 5: Khi kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà được tiến hành khi:
A. Kiểm tra cầu chì
B. Đã cắt điện nguồn vào nhà
C. Không cần cắt điện nguồn
D. Chỉ cần kiểm tra dây dẫn
Câu 6: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn được tiến hành theo mấy bước?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 7: Công tắc ba cực gồm có các cực nào?
A. Hai động, một tĩnh
B. Hai tĩnh, một động
C. Một tĩnh, một động
D. Tất cả đều đúng
Câu 8: Khi các mối nối dây dẫn của cầu dao, công tắc tiếp xúc không tốt hoặc lỏng, chúng ta khắc phục bằng cách:
A. Dùng tô vít để vặn lại cho chặt hơn
B. Mua mới công tắc
C. Tắt cầu giao, tháo công tắc và dùng tô vít để nối lại cho chắc chắn
D. Sử dụng băng dính cách điện quấn bao kín vị trí vỏ bị sứt hoặc vỡ
Câu 9: Sắp xếp các bước lắp đặt mạch điện ba công tắc hai cực điều khiển một đèn theo thứ tự:
A. Vạch dấu, khoan lỗ → nối dây mạch điện → kiểm tra → lắp thiết bị của bảng điện
B. Vạch dấu → khoan lỗ → lắp thiết bị của bảng điện → nối dây mạch điện → kiểm tra 
C. Vạch dấu → khoan lỗ → kiểm tra → lắp thiết bị của bảng điện → nối dây mạch điện
D. Vạch dấu → khoan lỗ → lắp thiết bị của bảng điện → kiểm tra → nối dây mạch điện.
Câu 10: Thiết bị điện nào dưới đây là thiết bị đóng cắt của mạng điện trong nhà?
A. Cầu dao 
B. Cầu chì
C. Ổ cắm điện
D. Phích cắm điện
Câu 11: Đâu KHÔNG phải là việc làm của kiểm tra đồ dùng điện?
A. Kiểm tra cách điện đồ dùng điện
B. Nối các dây dẫn điện 
C. Kiểm tra định kì các đồ dùng điện
D. Dây dẫn không bị hở cách điện, rạn nứt
Câu 12: Tại sao dây dẫn điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần?
A. Không thuận tiện khi sử dụng
B. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật
C. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc
D. Để đảm bảo an toàn điện
Câu 13: Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi dùng ống cách điện, khi nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau ta thường dùng:
A. Ống nối chữ T
B. Ống nối nối tiếp
C. Ống nối chữ L
D. Kẹp đỡ ống 
Câu 14: Khi lắp đặt mạng điện kiểu nổi dùng ống cách điện, tổng tiết diện dây dẫn không được vượt quá bao nhiêu % tiết diện ống?
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
Câu 15: Công dụng của ống nối "T" trong lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà kiểu nổi là gì?
A. Cố định ống luồn dây
B. Phân nhánh dây dẫn	
C. Nối 2 ống luồn dây vuông góc
D. Nối nối tiếp 2 ống luồn dây
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm):
Câu 16 (2,0 điểm): Vẽ sơ đồ lắp đặt và lập bảng dự trù vật liệu thiết bị lắp mạch điện có 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn?
Câu 17 (2,0 điểm): khi Bạn An kiểm tra dây dẫn điện, thấy dây bị nứt vỏ và hở cách điện theo em Bạn An nên làm gì để đảm bảo an toàn điện?















































HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII 
MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 9
PHẦN I :TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)
Chọn mỗi câu trả lời có phương án đúng nhất đạt 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	D
	B
	C
	A
	B
	A
	B
	C
	B
	A
	B
	D
	C
	B
	B



PHẦN II :TỰ LUẬN ( 4 ĐIỂM)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	· Học sinh vẽ đúng sơ đồ lắp đặt 
· Học sinh lập đúng bảng dự trù vật liệu thiết bị theo sơ đồ lắp đặt 
	1,0đ
[bookmark: _GoBack]1,0đ


	Câu 2
	Bạn an kiểm tra dây dẫn thấy bị nưt vỏ hở cách điện bạn An có thể  thực hiện 2 cách
- Nếu dây dẫn cũ và hở nhiều thì báo cho bố mẹ để mua dây dẫn mới thay thế  đảm bảo an toàn điện.
- Nếu chỗ hở ít và dây còn sử dụng được thì bạn nên cúp cầu dao, sau đó dùng băng keo đen cách điện quấn kín chỗ hở lại. 
	

1,0đ
1,0đ
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